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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN CHƯ SÊ         Độc Lập- Tự Do-Hạnh Phúc 
  TỈNH GIA LAI 
Bản án số:10/2018/HS-ST 
Ngày 09/3/2018 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ, TỈNH GIA LAI. 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Bùi Thị Dậu. 
Các Hội thẩm nhân dân: 
1. Ông Phạm Xuân Phòng. 
2. Ông Siu Tơ Lul. 
- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Yến – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Chư Sê, tỉnh Gia Lai. 
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai tham gia 

phiên tòa: Ông Nay Jar – Kiểm sát viên.  
 

 Ngày 09/3/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, 
xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 81/2017/TLST-HS 
ngày 25 tháng 12 năm 2017 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 
06/2018/HSST-QĐ ngày 21 tháng 02 năm 2018 đối với các bị cáo: 

 

1.  Siu K, sinh ngày 30/7/1998, tại: Huyện P, tỉnh Gia Lai. Nơi cư trú: 
Làng Đ, xã H, huyện P, tỉnh Gia Lai; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ văn 
hoá: 5/12; dân tộc: Jarai; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; 
con ông Kpuih L, sinh năm 1979 và bà Siu H, sinh năm 1981; bị cáo chưa có vợ 
;Tiền án: không; Tiền sự: không; Bị tạm giữ ngày 28/3/2017, tạm giam ngày 
06/4/2017; Bị cáo đang bị tạm giam. Có mặt.                                                                                                                                                                                                       

2.  Ksor R, sinh năm 1998, tại: Huyện P, tỉnh Gia Lai. Nơi cư trú: Làng 
Đ, xã H, huyện P, tỉnh Gia Lai; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ văn hoá: 
Không biết chữ; Dân tộc: Jarai; giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: 
Việt Nam; Con ông Siu L, sinh năm 1975 và bà Ksor N, sinh năm 1977; Bị cáo 
chưa có vợ; Tiền án: không; Tiền sự: không; Nhân thân: Tại bản án số 
18/2017/HSST ngày 25/7/2017 của Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh, tỉnh Gia 
Lai xử phạt 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; Bị tạm giữ ngày 27/3/2017, 
tạm giam ngày 05/4/2017; Bị cáo đang bị tạm giam. Có mặt.  

-Người bào chữa cho các bị cáo Siu K và Ksor R: Bà Nguyễn Hoàng Kim 
Loan, Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh 
Gia Lai.  Có mặt. 

- Bị hại: Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1967; Trú tại: Thôn x, xã B, huyện 
S, tỉnh Gia Lai. Có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  
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1. Anh Siu T, sinh ngày 27/10/2003; Trú tại: Làng Đ, xã H, huyện P, tỉnh 
Gia Lai. Có mặt. 

Người đại diện hợp pháp của anh Siu T: Ông Kpuih L, sinh năm 1979 và 
bà Siu H, sinh năm 1981; Đều trú tại: Làng Đ, xã H, huyện P, tỉnh Gia Lai. Có 
mặt. 

2. Ông Ksor H, sinh năm 1960 và bà Siu D, sinh năm 1966; Đều trú tại: 
Làng Đ, xã H, huyện P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt. 

3. Ông Siu L, sinh năm 1975; Trú tại: Làng Đ, xã H, huyện P, tỉnh Gia 
Lai. Có mặt.  

-Người tham gia tố tụng khác: Người phiên dịch tiếng Jarai: Bà Nay 
H’Chim; Công tác tại: Bệnh viện đa khoa huyện Chư Sê, Gia Lai. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 21 giờ 00 phút ngày 26/3/2017, khi đang ngồi uống rượu tại 
khu vực làng R, xã R, huyện P, tỉnh Gia Lai; Siu S nói với Siu T, Siu K và Ksor 
R “ Tụi mình vào trong kia đi lấy tiêu của người kinh” thì được tất cả đồng ý. 
Lúc này S hỏi T: “Nhà mày có dao không?”, T nói: “Có”, sau đó, S mượn xe mô 
tô NesTa biển kiểm soát 77H6 – 2XXX của R chở T về nhà bố mẹ T ở làng Đ, 
xã  H, huyện P lấy 01 (một) con dao mã tấu dài 62,7cm và 01 (một) con dao rựa 
dài 51cm, rồi S chở T quay lại chỗ K, R đang chờ ở làng R, xã R, huyện P. S dắt 
xe mô tô của R đến để tại nhà Kpă Đ tại làng R, xã R, huyện P rồi cùng K, T, R 
đi bộ đến thôn X, xã B, huyện S. Khoảng 22 giờ cùng ngày, S, K, Tối và R đi 
đến rẫy nhà bà Nguyễn Thị T; S và T đi vào mở cửa, S đến gần cửa thò tay kéo 
mở cửa nhưng không được, nên S gọi T đến mở cửa ra (lúc này cả Siu T và Siu 
S đều thấy bà T đang ở trong nhà). Sau khi mở được cửa S đứng ở cửa bếp cảnh 
giới, Siu T đi ra phía ngoài sân để canh người qua lại còn R và K cầm dao đi vào 
bên trong nhà bà T. Thấy có người vào, bà T thức dậy bật đèn sáng thì ngay lập 
tức R cầm dao dí vào người bà T yêu cầu bà T úp mặt vào tường, K lên tiếng: 
“Có tiền không đưa đây, nếu không tao giết”,  bà T trả lời: “Cô có 200 ngàn để 
trong túi áo khoác kia!”, K đến lục soát và lấy được 200.000đ (Hai trăm ngàn 
đồng). K thấy trên cổ bà T có đeo sợi dây chuyền màu vàng đã dùng tay giật lấy, 
thấy bà T có đeo bông tai thì K lấy 01 đèn pin trong nhà bà T đưa cho R soi để 
K dùng tay tháo lấy đôi bông tai màu vàng mà bà T đang đeo trên tai cất dấu vào 
túi quần. K lấy tiếp 01 điện thoại di động của bà T để trong túi quần. Trong lúc 
K tháo dây chuyền, bông tai, điện thoại, bà T van xin thì bị K dùng tay đấm vào 
ngực và bả vai bà T. Lúc này S đang đứng ở cửa đi vào nhà vác 01 bao hạt tiêu 
mang ra ngoài sân. K và Ksor R mỗi người cũng lấy 01 bao hạt tiêu khô (loại 
bao cột túm) từ trong nhà mang ra ngoài sân, Sang lấy một cái tô chia đều số 
tiêu trên thành 03 bao túm để cho dễ vác đi ( 02 bao đầy, 01 bao lửng). Trong 
lúc đang san tiêu thì R gọi Siu T vào và đưa dao mã tấu, đèn pin cho Siu T cầm 
và nói Siu T đứng canh bà T để S, R và K san tiêu, lúc này Siu T dùng đèn pin 
soi vào mặt bà T để bà T không nhìn thấy được gì. Sau khi san được 03 bao tiêu 
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nhỏ, S, K, R mỗi người vác 01 bao hạt tiêu khô (loại bao cột túm) trọng lượng 
03 bao cột túm là 120kg và đi về theo hướng làng R, xã R, huyện P cất dấu 03 
bao tiêu trên vào bụi cỏ gần suối; sau đó S, R và K về nhà tại làng R, xã R, 
huyện P để ngủ. Còn Siu T đứng lại cạnh cửa bếp để canh giới bà T nhằm mục 
đích để S, R và K vác tiêu đi sẽ không bị bà T bắt giữ. Khi biết Siu S, Siu K và 
Ksor R đã vác tiêu đi ra khỏi nhà, bà T ngó đầu ra ngoài cửa bếp để nhìn thì bất 
ngờ bị Siu T dùng 01 con dao mã tấu dài  62,7cm chém một nhát vào vùng mặt 
trán phải của bà T làm bà bị thương. Sau khi chém bà T, Siu T đi về nhà tại làng 
R, xã R, huyện P để ngủ. Còn bà T được mọi người đưa đến Trung tâm y tế 
huyện S để điều trị vết thương.  

 Sau khi bị cướp tài sản, bà Nguyễn Thị T đã làm đơn trình báo lên Công 
an huyện Chư Sê nội dung sự việc. Ngày 27/03/2017, Siu T, Ksor R đã đến đầu 
thú tại Công an xã R, huyện  P, Gia Lai, giao nộp 01 con dao mã tấu dài 62,7cm 
(cán dao bằng tre, lưỡi dao bằng sắt kim loại, mũi dao nhọn) và khai báo toàn bộ 
sự việc phạm tội của mình. 

Đến ngày 28/03/2017, Siu S và Siu K đã đến đầu thú tại Công an huyện 
Chư Sê, giao nộp 01 điện thoại di động, 01 đôi bông tai màu vàng, 01 dây 
chuyền màu vàng, 01 dao rựa (dài 51 cm, cán bằng gỗ dài 23cm, phần lưỡi rộng 
nhất 4,5cm) và khai báo toàn bộ sự việc. Còn số tiền 200.000đ (Hai trăm ngàn 
đồng) Siu K cướp được của bà T, K đã tiêu xài cá nhân hết. 

Tại Bản kết luận định giá ngày 03/4/2017 của Hội đồng định giá tài sản 
trong Tố tụng hình sự huyện Chư Sê kết luận:  

01 (một) sợi dây chuyền kim loại màu vàng dài 51,5cm; loại vàng15k,  
cân nặng 03 chỉ, trị giá: 6.900.000đ (Sáu triệu, chín trăm ngàn đồng); 01 (một) 
đôi bông tai, loại vàng 10k, cân nặng 01 chỉ, trị giá: 1.600.000 đ (Một triệu, sáu 
trăm ngàn đồng);120kg hạt tiêu khô x 117.000 đồng/01kg, trị giá 14.040.000 
đồng(Mười bốn triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng); 01 điện thoại di động 
hiệu Masste màu xanh tím (đã qua sử dụng), trị giá: 400.000 đ (Bốn trăm ngàn 
đồng); 01 đèn led đeo trán LT-5900 màu rằn ri (đã qua sử dụng) trị giá: 
120.000 đ (Một trăm, hai mươi ngàn đồng). 

Tổng giá trị của các tài sản tại thời điểm bị chiếm đoạt là: 23.060.000đ 
(Hai mươi ba triệu, không trăm sáu mươi ngàn đồng) cộng với 200.000đ (hai 
trăm ngàn đồng) tiền VNĐ thì tổng số tiền các bị cáo và đồng bọn đã chiếm đoạt 
là  23.260.000đ (Hai mươi ba triệu, hai trăm sáu mươi ngàn đồng). 

Ngày 15/5/2017, bà Nguyễn Thị T có đơn yêu cầu giám định mức tổn hại 
sức khỏe. Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 121/TgT-TTPY, 
ngày 22/5/2017 kết luận như sau: Một sẹo vết thương phần mền vùng mặt trán 
kích thước 2,5cm x 0,1cm, sẹo liền, ảnh hưởng thẩm mỹ 11%. 

Tại Bản cáo trạng số 02/CT-VKS ngày 21/12/2017 của Viện kiểm sát 
nhân dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã truy tố các bị cáo Siu K và Ksor R về 
tội “Cướp tài sản” theo các điểm d, đ khoản 2 Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 
1999. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề 
nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng các điểm d, đ khoản 2 Điều 133, điểm b, p 
khoản 1, 2 Điều 46, Điều 53 Bộ luật Hình sự năm 1999 xử phạt bị cáo Siu K từ 
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07 đến 08 năm tù; xử phạt bị cáo Ksor R từ 07 đến 08 năm tù. Áp dụng Điều 51 
Bộ luật Hình sự năm 1999: Tổng hợp với hình phạt 09 tháng tù tại bản án số 
18/2017/HSST ngày 25/7/2017 của Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh, tỉnh Gia 
Lai về tội “Trộm cắp tài sản”, buộc bị cáo Ksor R phải chấp hành hình phạt tù 
chung của cả hai bản án; Áp dụng các Điều 584, 585, 586, 587, 589 và Điều 590 
của Bộ luật Dân sự buộc các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
cùng đại diện hợp pháp của họ liên đới bồi thường cho người bị hại số tiền là 
37.670.000đ; trong đó: Bị cáo Siu K bồi thường 9.000.000đ (Chín triệu đồng), 
bị cáo Ksor R bồi thường 9.000.000đ(Chín triệu đồng), Người đại diện hợp pháp 
của anh Siu T là ông Kpuih L và bà Siu H bồi thường 9.000.000đ(Chín triệu 
đồng),  người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Ksor H và bà Siu D bồi 
thường 10.670.000đ(Mười triệu sáu trăm bảy mươi ngàn đồng); Buộc các bị cáo 
và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên cùng đại diện hợp pháp của họ phải chịu án 
phí hình sự và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật; Tịch thu và 
tiêu hủy 01 con dao mã tấu và 01 con dao rựa là vật chứng của vụ án. 

Người bào chữa cho các bị cáo thống nhất với tội danh mà Viện kiểm sát 
nhân dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã truy tố tạị điểm d khoản 2 Điều 133, 
điểm  p khoản 1, 2 Điều 46, Điều 53 Bộ luật Hình sự năm 1999; không thống 
nhất với quan điểm của Viện kiểm sát truy tố các bị cáo theo điểm đ khoản 2 
Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 1999. Vì các bị cáo không biết việc Siu T gây 
thương tích cho bà T, các bị cáo không bàn bạc và cũng không có ý định gây 
thương tích cho bị hại, đây là hành vi vượt quá trong đồng phạm của Siu T.  Đề 
nghị Hội đồng xét xử cho các bị cáo được hưởng mức án thấp nhất theo đề nghị 
của đại diện Viện kiểm sát. Về dân sự, yêu cầu Hội đồng xét xử xem xét chỉ 
buộc các bị cáo liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại tài sản gây ra cho bị 
hại theo đúng quy định pháp luật. 

Các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và có lời nói sau cùng xin Hội 
đồng xét xử cho các bị cáo được hưởng mức án thấp nhất.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 
được tranh tụng tại phiên toà; Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 
Chư Sê, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chư Sê, Kiểm sát viên: 
Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 
tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các 
bị cáo, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến 
hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 
hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 
tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Về hành vi phạm tội của các bị cáo:  
Vào lúc 22 giờ ngày 26/3/2017, Siu S rủ Siu T, Siu K và Ksor R đi cướp 

tài sản tại nhà rẫy của bà Nguyễn Thị T ở thôn X, xã B, huyện S, Gia Lai. Các bị 
cáo và đồng bọn đã dùng một con dao mã tấu dài 62,7cm và một con dao rựa dài 
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51cm khống chế, đe dọa, dùng tay đánh vào ngực, tay của bà T để cướp đi số tài 
sản gồm: 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng), 01 điện thoại di động, 01 đôi bông tai 
bằng vàng, 01 sợi dây chuyền vàng, 120 kg hạt tiêu khô, 01 đèn led đeo trán; 
Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt được là 23.260.000 đồng(Hai mươi ba triệu hai 
trăm sáu mươi ngàn đồng). Khi K, R và S đưa tài sản đi cất giấu, Siu T cầm dao 
mã tấu và đèn pin do Ksor R đưa ở lại cảnh giới với mục đích không cho bà T 
truy hô và đuổi bắt để các bị cáo lấy được tài sản và tẩu thoát trót lọt; Trong lúc 
đang cảnh giới, Siu T thấy bà T ngó đầu ra cửa bếp nên đã dùng dao mã tấu 
chém bà T bị thương tích 11%.   

Mặc dù các bị cáo và Siu T không có bàn bạc trước về việc sẽ gây thương 
tích cho bị hại nhưng trước khi phạm tội tất cả đã chuẩn bị công cụ là 01 con 
dao rựa và 01 con dao mã tấu, các bị cáo đã dùng những công cụ này để khống 
chế người bị hại. Trong suốt quá trình phạm tội, Siu T được giao nhiệm vụ cảnh 
giới, trước khi cùng S và K đưa tài sản đi cất dấu, R đã đưa con dao mã tấu cho 
Siu T ở lại để tiếp tục cảnh giới bị hại. Trong lúc cảnh giới, Siu T đã gây thương 
tích cho bị hại nhằm ngăn chặn việc truy đuổi, phản kháng của bị hại. Hành vi 
này không phải là hành vi vượt quá của Siu T mà các đồng phạm khác đều ý 
thức được và bỏ mặc nếu hậu quả thương tích có xảy ra. Do đó, các đồng phạm 
khác cũng phải chịu trách nhiệm liên đới đối với hành vi gây thương tích do Siu 
T gây ra. 

 Hành vi của Siu K và Ksor R đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cướp tài sản” 
với các tình tiết định khung hình phạt là “Sử dụng phương tiện nguy hiểm” và 
“Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 
thương tật từ 11% đến 30%”  được quy định tại các điểm d, đ khoản 2 Điều 133 
Bộ luật Hình sự năm 1999 như Viện kiểm sát nhân dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia 
Lai đã truy tố là đúng người, đúng tội. 

[3]. Xét đây là vụ  án cướp tài sản có nhiều người tham gia song là đồng 
phạm mang tính chất giản đơn không có sự cấu kết chặt chẽ, các bị cáo và đồng 
bọn chỉ rủ rê và cùng nhau thực hiện  tội phạm, trong đó: 

Siu S là người rủ rê, khởi xướng và cùng đồng bọn thực hiện hành vi  
cướp tài sản của bà Nguyễn Thị T. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, S đã chết; 
Tòa án nhân nhân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã ra quyết định đình chỉ vụ án số 
01/2018/HSST-QĐ ngày 31/01/2018 đối với S nên miễn xét. 

Đối với Siu K và Ksor R là những người giữ vai trò đồng phạm, thực hiện 
hành vi phạm tội một cách tích cực. Tội phạm mà các bị cáo gây ra xâm phạm 
chế độ sở hữu đồng thời xâm phạm đến sức khỏe của công dân được Nhà nước 
và pháp luật bảo vệ. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất 
trật tự trị an ở địa phương, gây hoang mang lo sợ trong quần chúng nhân dân. 
Nguyên nhân động cơ phạm tội không phải do hoàn cảnh khó khăn mà do ý thức 
coi thường pháp luật của các bị cáo, ngang nhiên dùng vũ lực uy hiếp tinh thần 
của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thỏa mãn nhu cầu thấp hèn của bản 
thân. Do đó, cần áp dụng một mức án nghiêm khắc, cách ly các bị cáo ra khỏi 
đời sống xã hội một thời gian thì mới có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng 
ngừa tội phạm. 
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[4]. Xét trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn 
khai báo, đã giao nộp một phần tài sản cướp được trả lại cho bị hại, sau khi 
phạm tội đã ra đầu thú, các bị cáo là người dân tộc thiểu số, sống ở vùng kinh tế 
đặc biệt khó khăn; đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy 
định tại các điểm b, p khoản 1, 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 nên cần 
xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo một phần mức hình phạt nhằm thể hiện sự 
khoan hồng của pháp luật.  

[5]. Bị cáo Ksor R còn bị Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 
xử phạt 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo bản án số 18/2017/HSST 
ngày 25/7/2017 nên cần áp dụng Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 1999 để tổng 
hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù chung của hai bản án theo 
đúng quy định pháp luật.  

[6]. Đối với Siu T cũng là đồng phạm trong vụ án với vai trò người giúp 
sức, khi tham gia cướp tài sản, Siu T đứng ngoài cảnh giới để S, K và R vào 
trong nhà bà T cướp tài sản. Sau khi S, K, R lấy được tài sản đưa đi cất giấu, Siu 
T vẫn ở lại canh bà T với mục đích không cho bà T đuổi theo S, K và R. Siu T 
đã sử dụng 01 con dao mã tấu dài 62,7cm, cán dao bằng tre, lưỡi dao bằng sắt 
kim loại, mũi dao nhọn chém vào vùng mặt trán của bà T gây thương tích 11%. 
Hành vi trên của Siu T đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cướp tài sản” theo quy định 
tại các điểm d, đ khoản 2 Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 1999. Tuy nhiên, Siu T 
sinh ngày 27/10/2003, khi phạm tội chưa đủ 14 tuổi nên Siu T chưa phải chịu 
trách nhiệm hình sự, hành chính. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư 
Sê đã thông báo cho gia đình, chính quyền địa phương giáo dục là phù hợp nên 
miễn xét. 

 [7]. Về trách nhiệm dân sự:  
Xét những thiệt hại về tài sản và sức khỏe của bị hại là do Siu S, Siu K, 

Ksor R và Siu T cùng gây ra nên phải có nghĩa vụ cùng liên đới bồi thường cho 
bị hại, phù hợp với quy định tại các Điều 584, 585, 587, 589 và 590 Bộ luật Dân 
sự. 

Siu S hiện đã chết, tại phiên tòa bố mẹ của Siu S là Ông Ksor H và bà Siu 
D vắng mặt nhưng có đơn xin xét xử vắng mặt có nội dung đồng ý bồi thường 
phần nghĩa vụ thay cho Siu S nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Siu T sinh ngày 27/10/2003, hiện chưa đủ 15 tuổi nên theo quy định tại 
khoản 2 Điều 586 Bộ luật Dân sự cần buộc bố mẹ của Siu T là ông Kpuih L và 
bà Siu H bồi thường cho bị hại. 

Tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị T yêu cầu các bị cáo, người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan và đại diện hợp pháp của họ phải bồi thường cho bà: tiền 
thiệt hại tài sản là 14.360.000đ (Mười bốn triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng); 
Tiền chi phí thuốc men điều trị là 2.223.000đ (Hai triệu hai trăm hai mươi ba 
ngàn đồng), tiền ngày công lao động của bà trong thời gian 50 ngày từ khi bị gây 
thương tích cho đến khi lành vết thương (170.000.đ/ngày) là 8.500.000đ (Tám 
triệu năm trăm ngàn đồng), tiền tổn thất tinh thần theo quy định của pháp luật đã 
được Hội đồng xét xử chấp nhận bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm bị gây 
thương tích là 12.100.000đ (Mười hai triệu một trăm ngàn đồng), tổng cộng 
37.183.000đ (Ba mươi bảy triệu một trăm tám mươi ba ngàn đồng).  
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Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của bị hại buộc các bị cáo và người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên cùng đại diện hợp pháp của họ liên đới bồi thường cho 
người bị hại số tiền là 37.183.000đ (Ba mươi bảy triệu một trăm tám mươi ba 
ngàn đồng); trong đó: các bị cáo Siu K, Ksor R mỗi bị cáo phải bồi thường cho 
bị hại là: 9.295.750đ (Chín triệu hai trăm chín mươi lăm ngàn bảy trăm năm 
mươi đồng); ông Ksor H và bà Siu D bồi thường cho bị hại là 9.295.750đ (Chín 
triệu hai trăm chín mươi lăm ngàn bảy trăm năm mươi đồng), ông Kpuih L và bà 
Siu H bồi thường cho bị hại là 9.295.750đ (Chín triệu hai trăm chín mươi lăm 
ngàn bảy trăm năm mươi đồng). 

[8].  Về vật chứng của vụ án:   
Đối với 01 sợi dây chuyền vàng dài 51,5cm, loại vàng 15k cân nặng 03 

chỉ; 01 đôi bông tai bằng vàng, loại vàng 10k, cân nặng 01 chỉ; 01 điện thoại di 
động hiêu Masste màu xanh tím (đã qua sử dụng) là tài sản hợp pháp của bà 
Nguyễn Thị T. Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an huyện Chư Sê đã trả lại cho 
bà T là phù hợp nên miễn xét. 

 Đối với 120 kg hạt tiêu khô là tài sản của gia đình bà T, sau khi cướp 
được các bị cáo đã đem đi cất giấu tại bụi cỏ không rõ vị trí nào ở khu vực cánh 
đồng của làng R, xã Ia R, huyện P. Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an huyện 
Chư Sê đã tiến hành truy tìm nhưng không thu giữ được nên miễn xét. 

Đối với 01 đèn led loại đeo trán LT-5900 màu rằn ri (đã qua sử dụng) là 
tài sản của gia đình bà T, các bị cáo đã lấy sử dụng cho việc cướp tài sản. Sau 
khi gây án Siu T đã vứt bỏ ở khu vực cánh đồng của làng R, xã R, huyện P. Cơ 
quan cảnh sát điều tra- Công an huyện Chư Sê đã tiến hành truy tìm nhưng 
không thu giữ được nên miễn xét. 

Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu NESTA, BKS 77H6-2XXX do ông Siu L 
làm chủ sở hữu ( ông L là bố đẻ của Ksor R). Khi R sử dụng xe mô tô trên để đi 
chuẩn bị công cụ phạm tội ông Siu L hoàn toàn không biết. Xe mô tô có giấy tờ 
hợp lệ. Vì vậy, Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an huyện Chư Sê không tiến 
hành thu giữ nên không đề cập xử lý. 

Đối với 01 con dao rựa (dài 51 cm, cán bằng gỗ dài 23cm, phần lưỡi rộng 
nhất 4,5cm) ; 01 con dao mã tấu (dài 62,7cm, cán dao bằng tre, lưỡi dao bằng sắt 
kim loại, mũi dao nhọn) là công cụ các bị cáo và đồng bọn sử dụng để thực hiện 
tội phạm nên cần tịch thu tiêu hủy. 

 [9]. Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm, các bị 
cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và đại diện hợp pháp của họ phải 
chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng 
hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 
30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 
thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí toà án.  

Vì các lẽ trên;                                           

QUYẾT ĐỊNH 

 1. Tuyên bố: Các bị cáo Siu K và Ksor R phạm tội “Cướp tài sản”.  
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Áp dụng các điểm d, đ khoản 2 Điều 133, điểm b, p khoản 1, 2 Điều 46, 
và Điều 53 Bộ luật Hình sự năm 1999, xử phạt: Bị cáo Siu K 08 (Tám) năm tù. 
Thời hạn tù tính kể từ ngày bị tạm giữ 28/3/2017. 

Áp dụng các điểm d, đ khoản 2 Điều 133, điểm b, p khoản 1, 2 Điều 46,  
Điều 51 và Điều 53 Bộ luật Hình sự năm 1999, xử phạt: Bị cáo Ksor R 08 (Tám) 
năm tù.  

Tổng hợp với 09 (Chín) tháng tù tại bản án số 18/2017/HSST ngày 
25/7/2017 của Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai về tội “Trộm cắp 
tài sản”, buộc bị cáo Ksor R  phải chấp hành hình phạt tù chung của hai bản án 
là 08  (Tám) năm  09 (Chín) tháng tù.Thời hạn tù tính kể từ ngày bị tạm giữ 
27/3/2017. 

2. Về trách nhiệm dân sự: 
Áp dụng các Điều 584, 585, 587, khoản 2 Điều 586, Điều 589 và Điều 

590 Bộ luật Dân sự;  xử buộc: Các bị cáo Siu K, Ksor R mỗi bị cáo phải bồi 
thường cho bà Nguyễn Thị T là: 9.295.750đ (Chín triệu hai trăm chín mươi lăm 
ngàn bảy trăm năm mươi đồng); ông Ksor H và bà Siu D bồi thường cho bà 
Nguyễn Thị T là 9.295.750đ (Chín triệu hai trăm chín mươi lăm ngàn bảy trăm 
năm mươi đồng), ông Kpuih L và bà Siu H bồi thường cho bà Nguyễn Thị T là 
9.295.750đ (Chín triệu hai trăm chín mươi lăm ngàn bảy trăm năm mươi đồng). 

 Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 
đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án 
còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền phải thi hành án tương ứng thời gian 
chưa thi hành án theo quy định tại Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân 
sự.     

3. Về vật chứng của vụ án: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố 
tụng hình sự; Xử: Tịch thu tiêu hủy 01 con dao rựa (dài 51 cm, cán bằng gỗ dài 
23cm, phần lưỡi rộng nhất 4,5cm); 01 con dao mã tấu (dài 62,7cm, cán dao bằng 
tre, lưỡi dao bằng sắt kim loại, mũi dao nhọn). Đặc điểm nhận dạng như mô tả 
trong biên bản giao nhận vật chứng ngày 02/01/2018 giữa Cơ quan cảnh sát điều 
tra Công an huyện Chư Sê với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Sê. 

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 
Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 
Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 
và lệ phí toà án: Xử buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) 
án phí hình sự sơ thẩm và 464.787đ (Bốn trăm sáu mươi bốn ngàn bảy trăm tám 
mươi bảy đồng ) án phí dân sự sơ thẩm; buộc ông Ksor H và bà Siu D phải chịu 
464.787đ (Bốn trăm sáu mươi bốn ngàn bảy trăm tám mươi bảy đồng )án phí 
dân sự sơ thẩm; buộc ông Kpuih L và bà Siu H phải chịu 464.787đ (Bốn trăm 
sáu mươi bốn ngàn bảy trăm tám mươi bảy đồng) án phí dân sự sơ thẩm để sung 
vào công quỹ Nhà nước. 

“Trường hợp Bản án, Quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 
Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 
án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 
nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 
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7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 
định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự”. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, các bị cáo có quyền 
kháng cáo bản án; bị hại có quyền kháng cáo bản án về phần bồi thường và hình 
phạt đối với các bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và đại diện hợp 
pháp của họ. có quyền kháng cáo phần bản án liên quan trực tiếp đến quyền lợi, 
nghĩa vụ của mình; những người vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 
trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được trích sao bản ản hoặc kể từ ngày 
bản án được niêm yết công khai lên Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai để yêu cầu xét 
xử phúc thẩm./. 

 

 
Nơi nhận:                            
- VKSND huyện Chư Sê; 
- Công an huyện Chư Sê; 
- TAND tỉnh Gia Lai; 
- THA huyện Chư Sê; 
- BC, LS, BH, NCQL,NVLQ 
-THA hình sự; 
-Chi cục THA DS huyện Chư Sê  
- Lưu  VT, hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 
 
 
 
 

Bùi Thị Dậu 
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	                   TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ, TỈNH GIA LAI. 



